
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 183-5, ngách 106/15 Đường Yên Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

16/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SANKYU INDUSTRIES

0110543305

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa.
(Loại trừ: Hoạt động đấu giá).

4610

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu.

4659(Chính)

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Loại trừ: Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác

4662

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 
đâu.

4669

6. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản;
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.
(Trừ đấu giá tài sản)

6820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SANKYU INDUSTRIES
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SANKYU INDUSTRIES COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: SANKYU INC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 091.821.0669
Email: sankyu.data@gmail.com

Fax:
Website:
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1.950.000.000 VNĐ

7. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

8. Quảng cáo
(Loại trừ các mặt hàng nhà nước cấm)

7310

9. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Loại trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

10. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Loại trừ:
- Hoạt động của những nhà báo độc lập;
- Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; 
- Tư vấn chứng khoán.

7490

11. Cho thuê xe có động cơ 7710

12. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

13. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

14. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

16. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu.

7730

18. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

19. Sửa chữa thiết bị khác 3319

20. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Loại trừ: 
- Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác.
- Bán lẻ vàng, tem, súng đạn, tiền kim khí.

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐỖ VIẾT 
THÍCH

Việt 
Nam

Thôn Leo, Xã Tốt 
Động, Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

975.000.000 50,000 001088019845

2NGUYỄN 
THỊ KIỀU 
LY

Việt 
Nam

Thôn Bến Hoà, Xã 
Đông Động, Huyện 
Đông Hưng, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam

975.000.000 50,000 034193002308

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001088019845
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Leo, Xã Tốt Động, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Leo, Xã Tốt Động, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐỖ VIẾT THÍCH Nam

05/09/1988 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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